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HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 -2018 
(Kèm theo Quyết định số: 3438 /QĐ-ĐHLHN ngày 24 tháng 10 năm 2017  của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội) 

STT Họ và tên Ngày sinh MSSV Dân tộc Đối tượng Kỳ I (2017-2018) 
Mức/tháng 60% x 1.300.000đ Số tiền hỗ trợ 

1 Nguyễn Văn Hòa 17/10/1995 390218 Mường Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
2 Hứa Thị Kim Oanh 10/05/1996 391309 Nùng Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
3 Hoàng Thị Xuyến 30/03/1996 391810 Tày Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
4 Trần Thị Bảo Chăm 18/04/1996 392107 Tày Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
5 Triệu Mùi Sao 08/10/1996 392714 Dao Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
6 Lý Thị Ghển 11/10/1997 400257 Dao Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
7 Hoàng Văn Toàn 13/5/1997 401345 Tày Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
8 Thào A Pó 07/9/1997 401654 H’mông Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
9 Bùi Thị Mến 27/9/1997 401760 Mường Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
10 Hứa Thị Thảo Ly 15/9/1997 401831 Nùng Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
11 Hoàng Thị Thu Hiền 29/7/1996 401972 Dao Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
12 Nông Thị Trang 22/07/1998 410231 Tày Hộ cận nghèo  3.900.000 đ 3.900.000 đ 
13 Nguyễn Thị Lan 14/07/1998 410321 Tày Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
14 Điền Kiều Trang 25/01/1998 410322 Tày Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
15 Đàm Thị Đào 15/07/1998 410526 Nùng Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
16 Tòng Văn Quỳnh 21/03/1998 410624 Thái Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
17 Lương Thị Kim 20/03/1998 411317 Tày Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
18 Hà Thị Xuyến 18/09/1998 411517 Tày Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
19 Lừ Thị Thảo 29/06/1997 411551 Thái Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 



20 Dương Thị Nhung 20/05/1998 411617 Nùng Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
21 Nguyễn T Thu Nguyệt 04/10/1998 411732 Tày Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
22 Dương Thị Tấm 04/05/1998 411854 Dao Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
23 Phạm Thục Nguyên 16/04/1997 412054 Mường Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
24 Ma Văn Hùng 27/07/1996 412314 Tày Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
25 Bùi Thị Lệ Thu 07/10/1998 412320 Mường Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
26 Vi Thị Chiên 24/09/1997 412422 Tày Hộ cận nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
27 Lê Thị Linh Tâm 01/12/1997 412451 Thổ Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 
28 Hoàng T Thanh Thanh 08/08/1998 412542 Nùng Hộ nghèo 3.900.000 đ 3.900.000 đ 

TỔNG CỘNG 109.200.000 đ 109.200.000 đ 
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